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	BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

Số ........ CĐYK
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội ngày 10 tháng  05 năm 2022


DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
a) Tổng số giáo viên của ngành, nghề: 20 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi 25hs/giáo viên; CN đại học x 1,0; thạc sỹ x 1,1; tiến sỹ x 1,2 ; giáo sư x 1,3 ;
c) Nhà giáo cơ hữu 20 : 
	TT
	Họ và tên giáo viên
	Trình độ chuyên môn đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Giảng dạy môn học / Mô đun

	1
	Mai Thị Hoa Hương
	CN KH Triết học 
	CC NVSP
	ĐHSP
	Chính trị; Pháp luật

	2
	Phạm Quỳnh Trang
	CN Ngôn ngữ Anh
	CC NVSP
	ĐHSP
	Tiếng Anh

	3
	Trần Quang Minh
	CN CNTT
	CC NVSP
	ĐHSP
	Tin học

	4
	Dương Quí 
	ĐH GDTC
	ĐHSP
	ĐHSP
	Giáo dục thể chất 

	5
	Lương Tất Thắng
	Th.S YTCC
	CC NVSP
	ĐHSP
	Toán sắc xuất thống kế

	6
	Nguyễn Thị Hoa 
	Th.S ĐD
	không 
	CCHN
	Sinh học và di truyền

	7
	Trần Duy Long
	CN KT HA YH
	CC NVSP
	CCHN-KCB, CĐHA YH
	Vật lý đại cương - Lý sinh

	8
	Vũ Thị Lý 
	TH.S KHVC,
 CN SP Hoá 
	CC NVSP
	không
	Hoá đại cương, Hoá sinh

	9
	Trần Trung Kiên 
	CK1 XN
	không 
	CCHN
	Vi sinh - Ký sinh trùng 

	10
	Lê Thị Hoa
	BSĐK
	không 
	CC NVSP
	Giải phẫu , Sinh lý học

	11
	Trần Văn Long 
	BSĐK, CC Siêu âm tổng quát 3 tháng
	không 
	không
	Sinh lý bênh - Miễn dịch

	12
	Trần Thị Lan
	Dược Sỹ ĐH
	CC NVSP
	không
	Dược lý 

	13
	Hoàng Thị Tình
	BS YHCT
	CC NVSP
	không
	Y đức và Tổ chức Y tế

	14
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	BS YHDP
	CC NVSP
	
	Dịch tế -
 Sức khoẻ môi trường 
- Giáo dục sức khoẻ

	15
	Hà Thị Vân Anh
	CN ĐD
	CC NVSP
	CCHN
	Điêu dưỡng cơ bản

	16
	Vũ Hạnh Hoa
	BSNT CK Thần Kinh,
 Th.S Y Học
	CC NVSP
	CCHN
	GP CN HVĐ và TK

	17
	Lê Đức Thọ
	CN VLTL
	CC NVSP
	CCHN VLTL - PHCN
	Vận động trị liệu; Lượng giá CN VĐ khớp và cơ; Thực tập lâm sàng

	18
	Đỗ Thị Quyên
	BS CKI VLTL - PHCN
	CC NVSP
	CCHN VLTL - PHCN
	Ngôn ngữ trị liệu , Thực tập lâm sàng 1,2,3.
 TT cộng đồng.
TT tốt nghiệp.

	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Thơ 
	Bs CKI YHCT,
 CC PHCN (12tháng)
	CCNVSP
	CCHN PHCN
	Thực tập lâm sàng 1,2,3.
 TT cộng đồng.
TT tốt nghiệp.

	20
	Hòang Ngọc Minh
	BS YHCT
	X
	CCHN
	Thực  tập lâm sàng


	Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VT
	HIỆU TRƯỞNG

BSCKII, Nguyễn Hồng Hải
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